[bookmark: _GoBack]Phụ lục 02. MẪU BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Quy chế quản lý và sử dịch vụ điện toán đám mây trong ngành ngân hàng)
Mẫu số 01  
THÔNG TIN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÁM MÂY
Đơn vị gửi thông báo: ……… ……………….
Đơn vị nhận thông báo: Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước
Nội dung thông báo:
	Stt
	Thông tin yêu cầu cung cấp
	Thông tin cung cấp
	Ghi chú

	1. 
	Phân loại dữ liệu theo thuộc tính bí mật của Tổ chức như thế nào?
	
	Quy định tại Khoản 1 Điều 6

	2. 
	Hoạt động/chức năng/quy trình/ hệ thống/ sản phẩm dịch vụ ngân hàng nào sẽ được chuyển sang sử dụng dịch vụ đám mây?
	
	

	3. 
	Tên dịch vụ đám mây? Mã dịch vụ (nếu có)?
	
	

	4. 
	Thuộc tính bí mật của dữ liệu triển khai trên dịch vụ đám mây?
	
	Quy định tại Điều 5

	5. 
	Mô hình dịch vụ đám mây sử dụng?
	
	Quy định tại Điều 1

	6. 
	Thông tin Nhà cung cấp dịch vụ? (Tên trong đăng ký kinh doanh, địa chỉ, thông tin liên hệ)
	
	Quy định tại Khoản 4 Điều 8

	7. 
	Thời gian sử dụng dịch vụ? (từ thang/năm đến tháng/năm)
	
	

	8. 
	Biện pháp quản lý rủi ro hoạt động của Tổ chức khi:
	
	Quy định tại Khoản 2 Điều 6, Khoản 3 Điều 7

	7.1
	Xảy ra sự cố trên dịch vụ đám mây ảnh hưởng đến trách nhiệm cung cấp dịch vụ liên tục cho khách hàng?
	
	

	7.2
	Xảy ra sự cố trên dịch vụ đám mây ảnh hưởng đến nghĩa vụ cung cấp thông tin, báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước?
	
	

	7.3
	Xảy ra sự cố trên dịch vụ đám mây làm ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn công nghệ thông tin của Tổ chức?
	
	

	9. 
	Bộ tiêu chí lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ của Tổ chức?
	
	Quy định tại Điều 8

	10. 
	Kết quả đánh giá Nhà cung cấp được lựa chọn?
	
	

	11. 
	Quy định cụ thể về giám sát và kiểm soát chất lượng dịch vụ đám mây?
	
	Quy định tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 9

	12. 
	Các biện pháp thực hiện khi chất lượng dịch vụ không bảo đảm?
	
	Quy định tại Khoản 8 Điều 9

	13. 
	Xử lý của Tổ chức đối với dữ liệu triển khai trên dịch vụ đám mây khi chấm dứt sử dụng dịch vụ?
	
	Quy định tại Khoản 11 Điều 9

	14. 
	Biện pháp kỹ thuật sử dụng để giám sát và kiểm soát các thiết bị của người dùng của Tổ chức mà sử dụng đồng thời dịch vụ đám mây và xử lý các nghiệp vụ ngân hàng có dữ liệu MẬT, TÓI MẬT, TUYỆT MẬT nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng?
	
	Quy định tại Điều 11

	15. 
	Giám sát, kiểm tra chất lượng dịch vụ đám mây:
	
	Quy định tại Điều 12

	14.1
	Quy trình giám sát, kiểm soát chất lượng dịch vụ đám mây?
	
	

	14.2
	Công cụ giám sát, kiểm soát chất lượng dịch vụ đám mây?
	
	



	

	                                                                              ….. , …. / … / ……
(Người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 02
MẬT
THÔNG BÁO VỀ SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN 
KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÁM MÂY
Đơn vị gửi thông báo: ……… 
Đơn vị nhận thông báo: Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước
Nội dung thông báo:
Mô tả vụ/việc: ………………………………………………………………….
Thời điểm phát sinh: ….h…. ngày …/…/……..	
Thời gian phát hiện vụ/việc: ….h…. ngày …/…/……..
Hoạt động nghiệp vụ bị ảnh hưởng: ……………………………………………
Tên dịch vụ có phát sinh vụ/việc: ………………………………………………
Mã dịch vụ (nếu có): ……………………………………………………………
Nguyên nhân xảy ra vụ/việc: …………………………………………………..
Tên nhà cung cấp dịch vụ: ……………………………………………………..
Các biện pháp đơn vị đã tiến hành để ngăn chặn, khắc phục và phòng ngừa rủi ro: ………………………………………………………………………………
Kiến nghị, đề xuất của Tổ chức: ……………………………………………….

	
	….. , …. / … / ……
(Người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)






Mẫu số 03
THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÁM MÂY

Đơn vị gửi thông báo: ……… 
Đơn vị nhận thông báo: Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước
Nội dung thông báo:
	Stt
	Thông tin đã cung cấp
	Thông tin thay đổi/cập nhật

	1. 
	Tên dịch vụ đám mây có thay đổi thông tin về Nhà cung cấp dịch vụ? Mã dịch vụ (nếu có)?
	

	2. 
	Hoạt động/chức năng/quy trình/ hệ thống/ sản phẩm dịch vụ ngân hàng nào 
	

	3. 
	Thông tin Nhà cung cấp dịch vụ? (Tên trong đăng ký kinh doanh, địa chỉ, thông tin liên hệ.)
	

	4. 
	Kết quả đánh giá Nhà cung cấp được lựa chọn?
	

	5. 
	Có cam kết của Nhà cung cấp dịch vụ về bảo đảm an toàn công nghệ thông tin? 
	

	6. 
	Lý do thay đổi Nhà cung cấp dịch vụ?
	




	
	….. , …. / … / ……
(Người có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)



